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1. Đặt vấn đề
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, 

việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao là một 
nhiệm vụ cấp thiết và quan trọng của các cơ sở giáo 
dục và đào tạo nói chung và các cơ sở giáo dục đại 
học nói riêng. Điều này đòi hỏi các cơ sở giáo dục đại 
học phải nghiên cứu, vận hành một mô hình quản lý 
nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo, đáp ứng được nhu 
cầu của các bên liên quan (xã hội, nhà tuyển dụng 
lao động …). Quản lý chất lượng tổng thể (TQM)) là 
một mô hình quản lý chất lượng được hình thành và 
phát triển trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh đang 
dần được các nhà quản lý giáo dục nghiên cứu áp 
dụng vào quản lý giáo dục mà đặc biệt là quản lý đào 
tạo. Việc nghiên cứu vận dụng TQM vào quản lý đào 
tạo là một nhiệm vụ khoa học thiết thực góp phần đa 
dạng hóa các mô hình, quan điểm về quản lý trong 
lĩnh vực giáo dục cũng như góp phần nâng cao chất 
lượng của hoạt động giáo dục và đào tạo.	
2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Quản lý chất lượng tổng thể

TQM được phát triển bởi tiến sĩ A.V. Faygenbaum 
từ những năm 50 của thế kỷ XX, ban đầu TQM được 
ứng dụng trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, …; 
từ những năm 90 của thế kỷ XX trở lại đây, TQM 
dần được vận dụng vào các cơ sở giáo dục với mục 
đích quản lý chất lượng nhằm cải tiến, nâng cao chất 
lượng dịch vụ giáo dục và đào tạo. [1]

Tác giả A.V.Feigenbaum (1983) cho rằng: “TQM 

là một hệ thống hữu hiệu nhằm hội nhập những nỗ 
lực về phát triển chất lượng, duy trì chất lượng và cải 
tiến chất lượng của nhiều tổ nhóm trong một tổ chức 
để có thể tiếp thị, áp dụng khoa học kỹ thuật, sản xuất 
và cung ứng dịch vụ nhằm thỏa mãn nhu cầu của 
khách hàng một cách kinh tế nhất”. [2]

Theo Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế IS0 (8042:1994): 
“TQM là một phương pháp quản lí của một tổ chức, 
tập trung vào chất lượng, dựa trên sự tham gia của 
tất cả các thành viên của mình và nhắm đến thành 
công lâu dài thông qua sự hài lòng của khách hàng 
và lợi ích cho tất cả thành viên của tổ chức và cho 
xã hội”. [3]

Bên cạnh đó, theo tác giả Nguyễn Quang Giao 
(2010), TQM là một cấp độ của quản lý chất lượng, 
là sự kế thừa và phát triển của đảm bảo chất lượng 
với triết lý “cải tiến liên tục” thông qua việc xây 
dựng và hình thành văn hóa chất lượng “phủ trùm” 
lên toàn bộ các hoạt động từ đầu vào  quá trình  
đầu ra. [4]

Quản lý chất lượng tổng thế được viết tắt là TQM, 
trong đó:

- T = Total: tổng thể tất cả các hoạt động của quá 
trình tạo ra sản phẩm bao gồm cả quá trình sản xuất 
và chu trình điều hành, quản lý;

- Q = Quality: chất lượng sản phẩm; chất lượng 
của sản phẩm phải tuân thủ công thức 3P, bao gồm: 
(P1) = Product: sản phẩm an toàn, đảm bảo độ tin cậy, 
hữu dụng, đáp ứng nhu cầu của khách hàng; (P2) = 

Vận dụng quan điểm quản lý chất lượng tổng thể 
vào quản lý đào tạo tại các cơ sở giáo dục đại học
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Price: giá sản phẩm hợp lý, thỏa mãn nhu cầu; đảm 
bảo tính cạnh tranh; (P3) = Punctuality: đúng thời 
điểm. [3]

- M = Management: hoạt động quản lý; với mục 
tiêu cải tiến liên tục, W.E.Deming đã thiết lập chu 
trình quản lý P-D-C-A với các nội dung P (Plan) 
lập kế hoạch; D (Do) tổ chức triển khai thực hiện; 
C (Check) kiểm tra, rà soát; A (Act) hoạt động cải 
tiến. [5] 

Trên cơ sở phân tích khái niệm, các hoạt động cơ 
bản của TQM, tác giả nhận thấy TQM là một phương 
thức quản lý chất lượng lấy hoạt động cải tiến liên 
tục nhằm thỏa mãn nhu cầu của các đối tượng khách 
hàng làm mục tiêu trên cơ sở vận dụng chu trình cải 
tiến chất lượng P-D-C-A vào mọi hoạt động của quá 
trình sản xuất (từ đầu vào  quá trình  đầu ra) và 
thông qua việc xây dựng một nền văn hóa chất lượng 
trong tổ chức nhằm huy động mọi cá nhân trong tổ 
chức tự ý thức tham gia vào quá trình cải tiến chất 
lượng.
2.2. Quản lý đào tạo (QLĐT)

Trên cơ sở phân tích tài liệu của các tác giả Trương 
Quốc Thắng (2019), Trần Khánh Đức (2022), tác giả 
nhận thấy rằng các tác giả đều nhận định quá trình 
đào tạo gồm có 03 phần chính đó là đầu vào, quá 
trình, đầu ra với các hoạt động đặc trưng như đầu 
vào: GV, CTĐT, CSVC...; quá trình: hoạt động giảng 
dạy, học tập; đầu ra: tốt nghiệp... [3] [4]. Trên cơ sở 
đó, trong nghiên cứu này tác giả đề xuất các nội dung 
của quá trình đào tạo cụ thể như sau:

(1) Đầu vào: hoạt động tuyển sinh, hoạt động đảm 
bảo nguồn nhân lực (GV, CBQL, NV), hoạt động xây 
dựng/rà soát CTĐT, hoạt động đảm bảo nguồn lực 
vật chất, hoạt động đảm bảo nguồn lực tài chính.

(2) Quá trình: hoạt động giảng dạy của GV; hoạt 
động học tập, nghiên cứu, sinh hoạt của SV; hoạt 
động lấy ý kiến phản hồi của SV.

(3) Đầu ra: hoạt động kiểm tra, đánh giá; hoạt 
động công nhận tốt nghiệp; hoạt động lấy ý kiến 
phản hồi của người học sau khi tốt nghiệp.

Trong nghiên cứu này, với mục tiêu vận dụng 
quan điểm TQM vào QLĐT tại các cơ sở giáo dục 
đại học (CSGD ĐH) tác giả tiếp cận khái niệm đào 
tạo dưới góc độ là một quá trình bao gồm các hoạt 
động từ khâu đầu vào đến khâu quá trình và cuối 
cùng là khâu đầu ra. Từ đó, tác giả định nghĩa khái 
niệm quản lý đào tạo như sau: Quản lý đào tạo là 
quá trình tác động có chủ đích của chủ thể QLĐT 
thông qua các chức năng quản lý lên quá trình đào 
tạo nhằm đạt được mục tiêu đào tạo đã đề ra. 

2.3. Vận dụng TQM vào QLĐT tại các cơ sở GDDH
Với mục đích không ngừng nâng cao, cải tiến chất 

lượng của quá trình đào tạo tại các cơ sở giáo dục đại 
học, tác giả đề xuất vận dụng TQM vào QLĐT tại 
các cơ sở GDĐH theo mô hình như sau:

	
Sơ đồ 2.1. Mô hình Quản lí đào tạo tiếp cận quan 
điểm quản lí TQM

Vận dụng TQM vào QLĐT là quá trình tác động 
có chủ đích của tất cả các thành viên của cơ sở giáo 
dục từ các cán bộ quản lý đến cán bộ giảng dạy và cả 
cán bộ hỗ trợ vào tất cả các hoạt động của quá trình 
đào tạo từ khâu đầu vào đến quá trình và cuối cùng là 
đầu ra với mục đích đáp ứng, thỏa mãn nhu cầu của 
các bên liên quan như người học, gia đình người học, 
nhà tuyển dụng lao động, xã hội nhằm tạo ra các sản 
phẩm đào tạo có chất lượng mà cụ thể ở đây là người 
học, nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội.

Để vận hành có hiệu quả quan điểm TQM vào 
công tác quản lý quá trình đào tạo có 02 nội dung cốt 
yếu cần quan tâm đó là việc triển khai thực hiện chu 
trình quản lý cải tiến chất lượng PDCA và việc xây 
dựng nền văn hóa chất lượng tại các cơ sở giáo dục:
2.3.1. Chu trình cải tiến chất lượng PDCA: Chu trình 
này bao gồm các hoạt động như sau:

P – Plan: Lập kế hoạch không chỉ là bước đầu 
tiên của chu trình quản lí chất lượng PDCA mà còn 
là chức năng cơ bản trong số các chức năng quản lí, 
nhằm xác định mục tiêu hoạt động, nội dung hoạt 
động, đề xuất các phương án, tiến trình thực hiện, dự 
trù các nguồn lực tham gia vào hoạt động, … là cơ 
sở để triển khai tổ chức hoạt động, đồng thời là công 
cụ để đánh giá kết quả thực hiện và sản phẩm đầu ra;

D – Do: Triển khai thực hiện là quá trình chuyển 
hóa những ý tưởng từ kế hoạch thành hiện thực. 
Dưới góc độ quản lí, việc triển khai thực hiện hay tổ 
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chức thực hiện là việc sắp xếp, phân bổ các nguồn 
lực để tiến hành triển khai các hoạt động để đạt được 
mục tiêu đã đề ra;

C – Check: Kiểm tra là quá trình đo lường, rà soát 
kết quả thực hiện so với mục tiêu đã đề ra nhằm nhận 
định, đánh giá về kết quả hoạt động. Kiểm tra không 
chỉ được thực hiện ở khâu cuối của quá trình như 
kiểm soát chất lượng sản phẩm mà còn có thể được 
tổ chức thực hiện ở bất cứ khâu nào của quá trình sản 
xuất, nhằm đảm bảo không xảy ra sai sót ở bất cứ 
khâu nào của quá trình sản xuất;

A – Act: Cải tiến chất lượng là hoạt động được 
thực hiện thường xuyên để khắc phục các hạn chế, 
thiếu sót của cơ sở giáo dục và các chương trình đào 
tạo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Cải tiến là 
hoạt động quan trọng của chu trình quản lí PDCA, là 
điểm khác biệt đặc trưng của chu trình PDCA so với 
các chu trình quản lí khác. Hoạt động cải tiến đóng 
vai trò chủ đạo trong việc không ngừng nâng cao 
chất lượng sản phẩm đầu ra và đảm bảo chất lượng 
các hoạt động quá trình. Hoạt động cải tiến cũng là 
tiền đề để tiến hành một chu trình PDCA mới và đảm 
bảo cho việc vận hành liên tục của PDCA.
2.3.2. Xây dựng văn hóa chất lượng 

Trên cơ sở nghiên cứu tài liệu của tác giả Trần 
Văn Cát (2016) và Lê Thị Phương (2018), tác giả 
đề xuất các bước xây dựng văn hóa chất lượng tại 
các cơ sở giáo dục, cụ thể như sau [6] [7]: (1). Xác 
lập chuẩn chất lượng; (2). Tổ chức tuyên truyền, phổ 
biến; (3). Tổ chức rà soát, đánh giá; (4). Điều chỉnh, 
cải tiến. Trong đó:

- Chuẩn chất lượng là hệ thống các chính sách về 
chất lượng trong đó quy định trách nhiệm và chức 
năng, nhiệm vụ của các cá nhân, đơn vị trong tổ 
chức; việc xác định, xây dựng chuẩn chất lượng góp 
phần giúp tổ chức đạt được mục tiêu về chất lượng 
đã đề ra;

- Phổ biến, tuyên truyền được thực hiện với mục 
đích lan tỏa chuẩn chất lượng đến từng cá nhân, đơn 
vị trong tổ chức để văn hóa chất lượng “phủ trùm” 
lên toàn bộ quá trình hoạt động của tổ chức;

- Tổ chức rà soát, đánh giá là hoạt động thu thập 
thông tin, dữ liệu và đưa ra nhận định về quá trình tổ 
chức thực hiện các chuẩn mực chất lượng đã được 
xác định làm cơ sở để tiến hành cải tiến, điều chỉnh 
góp phần hoàn thiện việc xây dựng nền văn hóa chất 
lượng của tổ chức;

- Điều chỉnh, cải tiến là hoạt động được tiến hành 
trên cơ sở kết quả của hoạt động rà soát, đánh giá; để 
nền văn hóa chất lượng không ngừng hoàn thiện và 

phát triển thì công tác điều chỉnh, cải tiến cần được 
tiến hành một cách khoa học, bài bản, hợp lý và có lộ 
trình cải tiến, phát triển nhất định.
3. Kết luận

Vận dụng TQM vào QLĐT không chỉ góp phần 
nâng cao chất lượng của công tác đào tạo mà còn góp 
phần không nhỏ vào việc tái tạo nguồn lực lao động 
cho xã hội đặc biệt là nguồn lực lao động chất lượng 
cao. Vận dụng TQM vào QLĐT được thực hiện trên 
cơ sở tận dụng những thành tựu của hoạt động đảm 
bảo chất lượng và tiếp tục phát triển: (1) chu trình cải 
tiến chất lượng sản phẩm (PDCA) và (2) hoàn thiện, 
phát triển không ngừng nên văn hóa chất lượng của 
tổ chức. Thông qua bài viết, tác giả đề xuất mô hình 
Quản lí đào tạo tiếp cận quan điểm quản lí chất lượng 
tổng thể gồm các thành phần cụ thể như sau: (1) Quá 
trình đào tạo từ đầu vào  quá trình  đầu ra, (2) 
Chu trình cải tiến liên tục PDCA và (3) Nền văn hóa 
chất lượng của tổ chức. Các thành tố của mô hình này 
có quan hệ mật thiết và chặt chẽ với nhau, chu trình 
PDCA được vận dụng trong tất cả các hoạt động của 
quá trình đào tạo .
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